
PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

Stt Loại văn bản Ký hiệu Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung File đính kèm Văn bản thay thế Văn bản 
bị thay thế

1 Luật  30/2009/QH12 Quốc hội 17/06/2009 01/01/2010 Quy hoạch đô thị

2 Nghị định 71/2010/NĐ-CP Chính phủ 23/6/2010 Luật nhà ở

3 Nghị định 37/2010/NĐ-CP Chính phủ 07/04/2010 25/05/2010 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị

 NĐ 08/2005
 ( 24/01/2005)

4 Nghị định 20/2009/NĐ-CP Chính phủ 23/02/2009 09/04/2009
Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không 
và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 
Nam 

5 Nghị định 08/2005/NĐ-CP Chính phủ 24/01/2005 18/02/2005 Quy hoạch xây dựng 91CP(17/08/1994)

6
Phụ lục 01(kèm theo)
NĐ209/2004/NĐ-CP

(16/12/2004)
Chính phủ 16/12/2004 Phân cấp, phân loại công trình xây dựng 

7 Thông báo 2840/TB-SQHKT
Sở quy hoạch 
kiến trúc -Tp 

HCM
10/12/2010 10/12/2010

Hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định , 
phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và 
thiết kế đô thị riêng , trên địa bàn Thành phố.

4561/TB-SQHKT
(07/11/2007

8 Thông tư 17/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/09/2010 15/11/2010 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

15/2008/QĐ-BXD
(17/11/2008)

9 Thông tư 10/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng 8/11/2010 20/09/2010 Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

07/2008/TT-BXD
(07/04/2008) & 

03/2008/QĐ-BXD
(31/03/2008)

10 Thông tư 07/2008/TT-BXD Bộ Xây dựng 07/04/2008 16/05/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch xây dựng 15/2005/TT-BXD

11 Quyết định 93/2008/QĐ-UBND UBND Tp.HCM 26/12/2008 06/01/2009

Về thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây 
dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn 
Tp.HCM 

137/2005-UBND
(02/08/2005)

12 1210/SQHKT
-QHC&HT

Sở quy hoạch 
kiến trúc
-Tp HCM

03/04/2008 02/05/2008 Tổ chức công tác thẩm định, phê duyệt QHCT 
xây dựng đô thị TL 1/500 trên địa bàn TpHCM.

13 Quyết định 03/2008/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 31/03/2008
Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, 
thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy 
hoạch Xây dựng

PL1,PL2 của thông 
tư 15/2005/TT-BXD

14 Quyết định 21/2006/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 19/07/2006 03/08/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Tiêu chuẩn 
TCXDVN323:2004 ban hành theo Quyết định số 
26/2004/QĐ-BXD ngày '02/11/2004 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng

26/2004/QĐ-BXD
(02/11/2004)

15 Quyết định 150/2004/QĐ-UB UBND Tp.HCM 09/06/2004 23/06/2004
Về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành 
lang trên bờ sông, kênh rạch thuộc địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

16 Quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD Bộ Xây dựng 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

17 Quy chuẩn QCVN06:2010/BXD Bộ Xây dựng 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 
nhà và công trình

18 Quy chuẩn QCVN03:2009/BXD Bộ Xây dựng 2009
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân 
cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật đô thị

19 Quy chuẩn QCXDVN01:2008/BXD Bộ Xây dựng 03/04/2008 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Quy hoạch Xây 
dựng 

20 Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và 
công trình -Yêu cầu thiết kế 

21 Tiêu chuẩn TCVN 5687:1992 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm -Tiêu 
chuẩn thiết kế

22 Tiêu chuẩn TCVN 7336:2003
Phòng cháy chữa cháy
Hệ thống Sprinkler tự động
Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

23 Tiêu chuẩn TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy -Chợ và trung tâm thương 
mại - Yêu cầu thiết kế

24 Tiêu chuẩn TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy -Nhà cao tầng 
- Yêu cầu thiết kế

25

26

27

QUY CHUẨN 

TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH THIẾT KẾ

QUY HOẠCH XÂY DỰNG
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